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	Chương 1 
Thế giới từ năm 1918 đến năm 1945
	Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945
	Nhận biết: Biết được Tổng thống Ru-dơ-ven đã thực hiện Chính sách mới để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. (câu 5)
- Biết được vấn đề quan trọng được thông qua tại Đại hội lần thứ II (1920) Quốc tế cộng sản (câu 6).
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	Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945
	Nhận biết: Biết được phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc được mở đầu bằng cuộc biểu tình của tầng lớp của 3000 học sinh ở Bắc Kinh (Câu 7)
Thông hiểu: Hiểu được điểm mới trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á từ những năm 20 của thế kỉ XX (câu 21)
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
	Nhận biết: Biết được các quốc gia thuộc khối phát xít trong CTTG 2 (câu 8)
- Biết được sự kiện Nhật tấn công căn cứ Trân Châu cảng đã khiến Mỹ chính thức tham gia CTTG 2 (câu 12) 
- Biết được các quốc gia trong khối Đồng minh chống phát xít (câu 15)
Thông hiểu: Hiểu được nhận định Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Đồng minh là không đúng về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (câu 10)
Vận dụng: Liên hệ thực tiễn để rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay (câu 27)
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	Chương 2
Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945
	Phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1918-1930
	Nhận biết: Biết được tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản vào đầu năm 1927, vạch ra những phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là Đường Kách mạng (câu 4)
- Hội VNCMTN là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam. (câu 11)
Thông hiểu: Hiểu được cuộc bãi công Ba Son đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác (câu 13)
- Hiểu được Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận cho các cán bộ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (câu 23)
- Hiểu được sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng (câu 24)
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	Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
	Nhận biết: Biết được Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hương Cảng, Trung Quốc (câu 14)
- Biết được Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 
(câu 17)
- Biết được nội dung Bản Yêu sách của nhân dân An Nam tại Hội nghị Vec-xai 
(Câu 25, a)
Thông hiểu: Hiểu được ĐCS Việt Nam ra đời đánh dấu chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam (câu 3) 
- Hiểu được công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam (1911-1930) (tự luận câu 26)
- Hiểu được hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị Vec-xai (Câu 25, b)
Vận dụng: Rút ra được kết luận quan trọng của Nguyễn Ái Quốc từ bản Yêu sách không được chấp nhận (câu 25, c,d)
	2
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	Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1945
	Nhận biết: - Biết được khối liên minh công - nông ở Việt Nam lần đầu tiên được hình thành trong giai đoạn 1930-1931 (câu 9)
- Biết được năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương (câu 22)
- Biết được khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936 – 1939 (câu 19)
- Biết được hậu quả nghiêm trọng nhất trong chính sách cai trị của Pháp-Nhật đối với nhân dân ta (Câu 1)
- Biết được nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của cách mạng Việt Nam được xác định tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (tháng 5-1941) (Câu 2)
Thông hiểu: Hiểu được mục tiêu đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong thời kì 1930 – 1931(câu 16)
- Hiểu được chính quyền Xô Viết Nghệ- Tĩnh là hình thức nhà nước mới của giai cấp công nhân là không đúng (Câu 18)
- Hiểu được thời cơ “ngàn năm có một” để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát lệnh tổng khởi nghĩa (câu 20)
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
A. (6,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Chính sách cai trị của Pháp - Nhật dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với nhân dân ta là gì?
A. Nạn đói ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì.
B. Bùng nổ các cuộc nổi dậy đầu tiên của nhân dân.
C. Các phong trào cách mạng bị đàn áp đẫm máu.
D. Nền kinh tế Việt Nam bị sa sút nghiêm trọng.
Câu 2. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (tháng 5-1941) nêu rõ nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của cách mạng Việt Nam là gì?
	A. Giải phóng giai cấp.
B. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
	C. Cải cách ruộng đất.
D. Giải phóng dân tộc.


Câu 3. Sự kiện lịch sử nào đánh dấu chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam?
A. Cách mạng tháng Tám thành công (năm 1945).
B. Khởi nghĩa Nam Kỳ (năm 1940).
C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (tháng2-1930).
D. Khởi nghĩa Bắc Sơn (năm 1940).
Câu 4. Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1927, tập hợp các bài giảng tại lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu?
A. Bản án chế độ thực dân Pháp.                            B. Đường Kách mệnh.
C. Nhật ký trong tù.                                                D. Tuyên ngôn Độc lập.
Câu 5.  Để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), Tổng thống Ru-dơ-ven đã 
	A. thực hiện Chính sách mới.
B. giải quyết nạn thất nghiệp.
	                            C. tổ chức lại sản xuất.
                            D. phục hưng công nghiệp.


Câu 6. Tại Đại hội lần thứ II (năm 1920), Quốc tế cộng sản đã thông qua vấn đề gì quan trọng?
A. Sự cần thiết phải khởi nghĩa giành chính quyền từ tay tư sản.
B. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê-nin dự thảo.
C. Nghị quyết thành lập Đảng cộng sản ở các nước.
D. Nghị quyết chống chiến tranh đế quốc.
Câu 7. Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc được mở đầu bằng cuộc biểu tình của 
A. 3000 công nhân Bắc Kinh.                   B. 3000 nông dân Bắc Kinh.
C. 3000 sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh.  D. 3000 công nhân, nông dân, trí thức ở Bắc Kinh.
Câu 8. Khối phát xít bao gồm những quốc gia nào?
	A. Anh, Đức, Nhật Bản.
B. Mỹ, Pháp, Anh.
	                                 C. I-ta-li-a, Pháp, Mỹ.
                                 D. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.


Câu 9. Khối liên minh công - nông ở Việt Nam lần đầu tiên được hình thành trong phong trào cách mạng nào?
A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 - 1925.    B. Phong trào công nhân 1926 - 1929.
C. Phong trào cách mạng 1930 - 1931.            D. Phong trào dân tộc dân chủ 1925 - 1930.
Câu 10. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?
A. Chiến tranh kết thúc tạo nên bước chuyển biến căn bản của tình hình thế giới.
B. Liên Xô giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
C. Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại.
D. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Đồng minh.
Câu 11: Tổ chức cách mạng nào theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam?
	A. Tâm tâm xã.
B. Tân Việt Cách mạng đảng.
	                    C. Việt Nam Quốc dân đảng.
                    D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.


Câu 12. Sự kiện nào khiến Mỹ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945?
	A. Đức tấn công Liên Xô.
B. Đức tấn công Pháp.
	                         C. Ý xâm lược Hy Lạp.
                         D. Nhật Bản tấn công căn cứ Trân Châu cảng.


Câu 13. Sự kiện nào sau đây đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác?
A. Cuộc tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922).
B. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922).
C. Cuộc bãi công của công nhân Nhà máy Sợi Nam Định (1924).
D. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở cảng Sài Gòn (1925).
Câu 14. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại
A. Ma Cao (Trung Quốc). 	                          C. Hương Cảng (Trung Quốc). 
B. Thượng Hải (Trung Quốc).	               D. Quảng Châu (Trung Quốc).
Câu 15. Tháng 1 - 1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập gồm những nước nào?
	A. Mỹ, Liên Xô, Đức.
B. Anh, I – ta – li – a, Nhật Bản.
	             C. Đức, Mỹ, Trung Quốc.
             D. Liên Xô, Anh, Mỹ.


Câu 16. Mục tiêu đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong thời kì 1930 - 1931 là
A. chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình.
B. chống đế quốc và phát xít Pháp - Nhật, đòi độc lập dân tộc.
C. chống đế quốc và phong kiến, đòi độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày.
D. chống bọn phản động thuộc địa và tay sai; đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình.
Câu 17. “Chính cương vắn tắt”, “Sách lược vắn tắt” của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là
A. Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng.
B. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
C. đường lối đổi mới đầu tiên của nước ta.
D. đường lối xây dựng đất nước trong thời kì quá độ.
Câu 18. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về chính quyền Xô Viết Nghệ- Tĩnh?
A. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ phong trào quần chúng nhân dân trong cả nước.
B. Đây là hình thức nhà nước mới của giai cấp công nhân.
C. Đã chứng tỏ bản chất cách mạng và tính ưu việt của chính quyền mới.
D. Đây thực sự là chính quyền cách mạng của dân, do dân và vì dân.
Câu 19. Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936 - 1939 là gì?
A. “Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập”.
B. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”.
C. “Độc lập dân tộc”, “Người cày có ruộng”. 
D. “Chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình”.
Câu 20. Thời cơ “ngàn năm có một” để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát lệnh tổng khởi nghĩa được xác định khi nào?
A. Nhật đảo chính Pháp ngày 9 - 3 - 1945.
B. Đức đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.
C. Quân Đồng minh vào Đông Dương để giải giáp quân Nhật.
D. Nhật đầu hàng quân Đồng minh đến trước khi quân đồng minh vào Đông Dương.
Câu 21. Điểm mới trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á từ những năm 20 của thế kỉ XX là gì?
A. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng.
B. Chủ nghĩa Mác Lênin được truyền bá rộng rãi.
C. Đảng Cộng sản và các đảng phái khác liên minh để chống chủ nghĩa phát xít.
D. Giai cấp tư sản đứng ra tập hợp và lãnh đạo cách mạng.
Câu 22. Năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập 
A. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh.          B. Mặt trận Liên Việt.
C. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương.	D. Mặt trận dân tộc phản đế Đông Dương.
Câu 23. Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận gì cho các cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?
A. Đấu tranh ôn hòa, cải lượng.                           B. Tư tưởng dân chủ tư sản.
C. Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc.           D. Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến.
Câu 24. Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là
A. Thành phần tham gia.                                      B. Hình thức đấu tranh.
C. Khuynh hướng cách mạng.                             D. Địa bàn hoạt động
B. (1,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai
 Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 25. Cho đoạn thông tin sau đây:
“Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước đế quốc thắng trận họp Hội nghị Véc-xai (1919) để phân chia quyền lợi. Thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc đưa đến Hội nghị này bản Yêu sách của nhân dân An Nam để đòi các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách đó không được Hội nghị Véc-xai chú ý đến, nhưng được báo chí tiến bộ Pháp công bố rộng rãi và gây ảnh hưởng chính trị vang dội. Đó là đòn tiến công trực diện đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc vào bọn trùm đế quốc. Kết luận quan trọng mà Nguyễn Ái Quốc rút ra là: Những lời tuyên bố dân tộc tự quyết của bọn đế quốc chỉ là trò bịp bợm; các dân tộc bị áp bức muốn được độc lập và tự do thực sự, trước hết phải dựa vào lực lượng của bản thân mình, phải tự mình giải phóng cho mình”.
(Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.37)
a) Bản Yêu sách của nhân dân An Nam nhằm mục đích đòi các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của dân tộc Việt Nam.
b) Với sự kiện này, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam - con đường cách mạng vô sản. 
c) Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận quan trọng là trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, yếu tố quyết định cho thắng lợi là tự lực cánh sinh, dựa vào chính sức mạnh của mình. 
d) Kết luận “các dân tộc bị áp bức muốn được độc lập và tự do… phải tự mình giải phóng cho mình” của Nguyễn Ái Quốc đã đặt nền móng lý luận cho sự ra đời của con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 26. (0,5 điểm) Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1911-1930?
Câu 27. (2,5 điểm). Từ hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), em hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay?

-------Hết-------
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
A. (6,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
- Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24, mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	D
	C
	D
	D
	D
	D
	C
	D
	C
	B
	B
	D
	D



	Câu 
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	A
	D
	C
	C



B. (1,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng – sai. Học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) 
Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm
	Câu 25
	Ý
	a
	b
	c
	d

	
	Đáp án
	Đ
	S
	Đ
	Đ



 PHẦN II.  TỰ LUẬN (3,0 điểm)

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	
Câu 26
(0,5 điểm)

	Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1911-1930
- Là người Việt Nam đầu tiên đến với chủ nghĩa Mác Lê nin, tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc (Đó là con đường cách mạng vô sản). Giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin về nước, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
	

0,25


	
	- Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3-2-1930). Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, là đường lối cơ bản cho cách mạng Việt Nam.
	0,25

	Câu 27
(2,5 điểm)
	Từ hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), em hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay 
 - Qua kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, cho chúng ta thấy được: Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất. …..
* Bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay:
- Ngày nay, chiến tranh xung đột vẫn thường xuyên diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới gây nhiều đau thương và tổn thất cho nhân loại. Vì vậy, hoà bình luôn là khát vọng chung của toàn nhân loại thế giới.
- Chúng ta cần phải lên án phản đối chiến tranh, tìm cách ngăn chặn chiến tranh, yêu tự do, bảo vệ nền hòa bình, ...
-  Các quốc gia trên thế giới phải giải quyết các tranh chấp xung đột bằng biện pháp hoà bình…
- Các quốc gia trên thế giới đoàn kết, cùng chung tay xây dựng vì một thế giới hoà bình không có chiến tranh, đó là trách nhiệm của mỗi người, mỗi quốc gia và toàn nhân loại.
- Cần có một tổ chức quốc tế để duy trì hòa bình an ninh thế giới.
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